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HOẠT CHẤT, HÀM LƯỢNG:
Mỗitưịp kem 10gchứa0,859Kămœxyd.

CHỈ DỊNH, CHỐNG CHỈ DỊNH, CÁCH DONG:
Xinse trong tờ hướng dẫn sử dụng.

DẠNG BÀO CHẾ: xThức lên Mặt sau
Bảo quản ðnhiệt69 duet 30°,trénh ánhsáng,
ð nd khô, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.
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2. Nhãnỉïn trên hộp:

HOAT CHAT, HAM LUGNG:
Mỗi tuýp kem 10g chứa 0,85g Kẽm oxyd.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG:   
 

 

 

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. tránh ẩm. TH
DANG BAO CHE: TIÊU CHUAN:

: Thuốc kem. TCCS.
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SOK: + Đọc kỹ hướng dẫn sử đụng trước khi dùng seNgày SX: =a USENG TY TNHH VIỆT PHÚC
Số lô SX: 0a chỉ: 155A TRẤN HƯNG ĐẠO,PHƯỜNG
Hàn dùng: AN PHÚ, QUẬN NINH KIỀU,TP. CẨN THƠ

ĐT: 0710 3834295; FAX: 0710 3730513

Kem bôi đa Tuýp 10 gam |

Cc.DER
Kém oxyd: 8,5%es weTP NGREL ee
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3. Tờ hướng dẫn sử dụng:

Từ hướng dẫn sử dụng
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- Caprylic/ Capric triglyceride

- Benzalkonium chloride

- Nipagin

- Nước tỉnh khiết
Dạng hào chế của thuốc: Thuốc kem.

(Qui cách đóng gói:

Chỉ định:

Dưới dạng kem bôi ngoài da sử dụng tại tchenkél

rộng rãi trong những bệnh về da:

« Nhiễm khuẩn da, vi nấm da:
~ Mụn trứng cá, da tiết nhiều bã Baeda khô, tray xướt da nhẹ,

các vết bỏng nông và nh. PHO CỤC TRƯỞNG
— Vi nấm ngoài da: lang ben,alte (láe), kế Rey es

nước ăn tay chân (nấm kẽ aebs ice hanps

«Vùng da bị kích ứng do lỗ dò tiêu hóa, hậu môn nhân tạo, mở

thông bàng quang.

« Bảo vệ da chống nắng do phan xa tia UV. Cháy nắng, hồng ban

do bị chiếu nắng.
« 0ôn trùng chích đốt, nổi ban đỏ do tã lót.

Liều dùng, cách dùng, đường dùng:

Liểu dùng:
« Bôi ngày 2 lan.

Đường dùng:

« Bôi ngoài da.

Cách dùng:

» Rửa sạch da. Bôi đều một lớp thuốc mỏng lên vùng da cẩn điều trị

my
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Ten thusc: Kem béi da C.DER eit m/e « Không sử dụng chung với các thuốc dùng ngoài làm giảm đau và

Thành phần, hàm lượng: `*bayJ-1P22 kháng viêm chứa nhóm pyrazol.

Mỗi tưýp kem 10g chứa: Thận trọng:

- Kẽm oxyd 0,85 g « Trước khi bôi thuốc và trong quá trình điều trị phải rửa sạch vùng da

- Polyoxyl 25 cetostearyl ether eae được bôi thuốc.

- Alcol cetostearylic 0,16 g + Than trong vdi cdc ton thương da có tiết dịch.

- Lanolin anhydrous 0,04 g Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:

- Glycerin Chua thấy có tương tác khác.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

« Hiém gap, ADR< 1/1000.

«_ Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

« Trường hợp có tác dụng không mong muốn: xử trí bằng cách ngưng

dùng thuốc.
Các đặc tính dược lực học, dược động học:

Gác đặc tính dược lực học:

«_ 0xyd kẽm có tác dụng làm săn da, kháng khuẩn, kháng vi nấm, được

dùng bôi tại chỗ để bảo vệ, làm dịu tổn thương chàm (eczema) và các

chỗ trợt da nhẹ.

= Oxyd kẽm là chất bảo vệ da, phản xạ tỉa cực tím nên còn được dùng

trong các thuốc bôi chống nắng.
Gác đặc tính dược động học: -

0xyd kẽm tác dụng tại chỗ và hấp thu không đáng kể qua da.

quá liều và cách xử trí:
Hiếm gặp do 0xyd kẽm hấp thu rất ít qua da.

Gác dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Điểu kiện hảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°0, tránh ánh sáng,ở

nơi khô, tránh ẩm.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: T005.
tông ty sản xuất: CTY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT PHÚC

155A Trần Hưng Đạo, TP. 0ẩn Thơ.

ĐT: 0710.3834295, Fax: 0710.3730513. ee
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